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I. Phần trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Thương của 8 448 và 4 là:

A. 2 112 B. 2 012 C. 2 121 D. 2 211

Câu 2. Giá trị của biểu thức 1 500 + 4 500 : 5 là:
A. 1 200 B. 2 400 C. 2 000 D. 900

Câu 3. Phép chia 7 425 : 6 có số dư là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 4. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả nhỏ nhất là:
A. 6 000 : 2 B. 9 300 : 3 C. 8 400 : 4 D. 5 500 : 5

Câu 5. Có 2 480 cái bánh được xếp đều vào 4 thùng. Số bánh ở mỗi thùng là:
A. 600 cái B. 620 cái C. 520 cái D. 612 cái

II. Phần tự luận
Bài 1. Đặt tính rồi tính:

Bài 2. Tính nhẩm:
8 000 : 2 = 6 000 : 3 = 

5 000 : 5 = 4 800 : 4 = 

Bài 3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:
6 400 : 8 ...... 700 3 600 : 4 ...... 900

4 500 : 9 ...... 600 2 700 : 3 ...... 3 000 : 3

Bài 4. Một xưởng may sản xuất được 8 440 chiếc khẩu trang. Người ta đóng số khẩu
trang đó đều vào 4 thùng lớn. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu chiếc khẩu trang?
Bài giải

5 236 : 4

5236 4

7 530 : 5

7530 5

6 519 : 7

6519 7



Bài 5. Quãng đường từ nhà An đến trường dài 4 500 m, dài gấp 3 lần quãng đường từ
nhà An đến công viên. Hỏi quãng đường từ nhà An đến công viên dài bao nhiêu mét?
Bài giải

Bài 6. Vụ mùa vừa qua, gia đình bác Ba thu hoạch được 6 600 kg thóc. Số thóc nhà bác
Ba thu hoạch được gấp 3 lần số thóc nhà chú Tư. Hỏi cả hai nhà thu hoạch được tất cả
bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
Bài giải

Bài 7. Một cửa hàng có 4 800 lít dầu. Cửa hàng đã bán đi 1⁄4 số lít dầu đó. Hỏi cửa hàng
còn lại bao nhiêu lít dầu?
Bài giải


